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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 26/9/2017  

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin của Trung tâm DBKTTVTW):
1. Tin cảnh báo mưa dông mạnh trên khu vực giữa và nam biển Đông: Hiện nay (27/09), dải hội tụ nhiệt đới nối với một vùng áp thấp lúc 1 giờ sáng nay ở vào khoảng 14,0-16,0 độ Vĩ Bắc; 115,0-117,0 độ Kinh Đông. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
2. Thời tiết ngày và đêm 27/9:

- Bắc Bộ, Trung Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 25/9 đến 19h00 ngày 26/9, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Nà Hừ (Lai Châu)
	51 mm
	
	Vĩnh Yên (Lào Cai)
	65 mm

	Bắc Hà (Lào Cai)
	86 mm
	
	Lào Cai (Lào Cai)
	79 mm

	Mường Khương (Lào Cai)
	87 mm
	
	Ngòi Nhù (Lào Cai)
	68 mm

	Cốc Ly (Lào Cai)
	143 mm
	
	Yên Bình (Hà Giang)
	75 mm

	Phố Lu (Lào Cai)
	60 mm
	
	Châu Ố (Quảng Ngãi)
	84 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 26/9 đến 07h00 ngày 27/9, trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến dưới 40 mm. Một số trạm có lượng lớn hơn như: 
	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	47 mm
	
	Võ Su (Bình Thuận)
	53 mm

	Mai Hóa (Quảng Bình)
	53 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	50 mm

	Hiền Lương (Quảng Trị)
	42 mm
	
	Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh)
	44 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 23/9 đến 19h00 ngày 26/9, trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-80 mm. Một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Chi Nê (Hòa Bình)
	136 mm
	
	Tĩnh Gia (Thanh Hóa)
	133 mm

	Cốc Ly (Lào Cai)
	143 mm
	
	Giàng (Thanh Hóa)
	126 mm

	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	115 mm
	
	Lèn (Thanh Hóa)
	148 mm

	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	138 mm
	
	Cụ Thôn (Thanh Hóa)
	129 mm

	Như Xuân (Thanh Hóa)
	132 mm
	
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	141 mm


III. THỦY VĂN


1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước trên sông Thao, hạ lưu sông Hồng đang xuống; trên các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm. Lúc 07h00 ngày 27/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,52m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,35m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục xuống; các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm. Đến 7h00 ngày 28/9, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,30 m; đến 19h00 ngày 27/9, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,60 m.
2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên:
Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo triều, mực nước sông Đồng Nai biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 25/9 trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,19m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,77m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 30/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,15m (dưới BĐ1); tại Châu Đốc ở mức 2,75m (dưới BĐ1).
IV. HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:

a) Hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT

(m)
	Ghi chú

	Sơn La
	7h
	26/9
	214,63
	117,17
	961
	961
	215,0
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	27/9
	214,90
	117,52
	2.060
	1.504
	
	

	Hòa Bình
	7h
	26/9
	116,71
	13,33
	1.050
	2.170
	117,0
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	27/9
	116,67
	13,32
	1.160
	2.170
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	26/9
	118,30
	50,11
	479
	586
	120,0
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	27/9
	118,16
	50,14
	374
	588
	
	

	Thác Bà
	7h
	26/9
	57,89
	24,30
	293
	455
	58,0
	Đóng các cửa xả mặt 

	
	7h
	27/9
	58,03
	23,89
	1.000
	355
	
	


Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công điện số 71/CĐ-TW hồi 10h00 ngày 26/9/2017 lệnh giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đóng 02 cửa xả vào lúc 12h00 ngày 26/9/2017.
b) Hồ chứa thủy điện khác: Theo báo cáo ngày 26/9/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương: có 20 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 26/9/2017 của Tổng cục Thủy lợi, tổng số 702 hồ chứa lớn khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có 04 hồ đang vận hành xả (hồ Yên Lập, Đầm Hà Động - Quảng Ninh; hồ Sông Quao, Lòng Sông - Bình Thuận).
V. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Theo báo cáo nhanh số 167/BC-VPTT ngày 26/9/2017 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai, thiệt hại do mưa lớn gây ra trong ngày 26/9/2017 như sau:
- Về nhà ở: 01 nhà bị hư hỏng do sạt lở mái ta luy đất; 45 nhà bị hư hại nhẹ.

- Về nông nghiệp: 85,3 ha lúa, 16,4 ha ngô, 1,7 ha  rau màu bị ngập; 13,3 ha thủy sản bị thiệt hại; 01 con trâu, 23 con lợn, 553 con gà bị chết.
- Về thủy lợi: 02 công trình và 110m kênh mương bị hư hỏng.
- Về giao thông: Sạt sạt 300 m3 ta luy dương đường tỉnh; sạt 1.850m3 ta luy dương đường huyện, xã.
- Thiệt hại khác: 01 nhà văn hóa bị hư hỏng. 
Ban Chỉ huy PCTT các huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã huy động lực lượng tại chỗ khắc phục các tuyến đường bị hư hỏng và giúp người dân dọn dẹp bùn đất tràn vào nhà, gia cố lại nhà ở. Đối với các hộ có nguy cơ bị sạt lở, được di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

2. Theo báo cáo nhanh số 58/BC-VP ngày 26/9/2017 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Cà Mau, mưa lớn kèm theo lốc xoáy trong các ngày 23-24/9/2017 trên địa bàn xã Tắc Vân và xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau làm 02 căn nhà bị sập hoàn toàn.

Địa phương đã tiến hành khảo sát và đánh giá mức độ thiệt hại để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;

- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;

- Lưu VT.
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